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ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II  MÔN:  NGỮ VĂN 6
NĂM HỌC:  2024 - 2025
A. Nội dung kiến thức ôn tập:

I. Đọc - hiểu:
1. Chủ đề

Bài 6:  Chuyện kể về những người anh hùng

Bài 7: Thế giới cổ tích

2. Yêu cầu kiến thức: 

a. Văn bản

- Nhận biết được một số yếu tố của truyền thuyết như: cốt truyện, nhân vật, lời kể, yếu tố kì ảo; nhận biết được chủ đề của văn bản.

- Nhận biết được một số yếu tố của truyện cổ tích như: cốt truyện, nhân vật, lời kể chuyện và yếu tố kì ảo.

- Nêu được ấn tượng chung về văn bản; nhận biết được các chi tiết tiêu biểu, đề tài, câu chuyện, nhân vật trong tính chỉnh thể của tác phẩm.

b. THTV

- Hiểu được công dụng của dấy chấm phẩy (đánh dấu ranh giới giữa các bộ phận trong một chuỗi liệt kê phức tạp)

- Nhận biết được từ láy, từ ghép, các cụm từ, các biện pháp tu từ trong ngữ liệu cụ thể.

- Biết vận dụng kiến thức về nghĩa của từ ngữ và các biện pháp tu từ để đọc, viết.

c.Viết

- Viết được bài văn đóng vai nhân vật kể lại một truyện cổ tích hoặc truyền thuyết.

II. Viết:

Viết bài văn đóng vai nhân vật kể lại một truyện truyền thuyết hoặc cổ tích.

B. Cấu trúc đề:

- 20% trắc nghiệm (Số lượng câu hỏi = 8 câu)

- 80 % tự luận

C. BÀI TẬP THAM KHẢO

Bài tập 1: Đọc kĩ đoạn trích sau và trả lời câu hỏi:

SỰ TÍCH CÂY NGÔ
        Năm ấy, trời hạn hán. Cây cối chết khô vì thiếu nước, bản làng xơ xác vì đói khát. Nhiều người phải bỏ bản ra đi tìm nơi ở mới. Ở nhà nọ chỉ có hai mẹ con. Người mẹ ốm đau liên miên và cậu con trai lên 7 tuổi. Cậu bé tên là Aưm, có nước da đen nhẫy và mái tóc vàng hoe. Tuy còn nhỏ nhưng Aưm đã trở thành chỗ dựa của mẹ. Hằng ngày, cậu dậy sớm vào rừng kiếm măng, hái nấm, hái quả mang về cho mẹ. Nhưng trời ngày càng hạn hán hơn. Có những lần cậu đi cả ngày mà vẫn không tìm được thứ gì để ăn. Một hôm, vừa đói vừa mệt cậu thiếp đi bên bờ suối. Trong mơ, cậu nhìn thấy một con chim cắp quả gì to bằng bắp tay, phía trên có chùm râu vàng như mái tóc của cậu. Con chim đặt quả lạ vào tay Aưm rồi vỗ cánh bay đi. Tỉnh dậy Aưm thấy quả lạ vẩn ở trên tay. Ngạc nhiên, Aưm lần bóc các lớp vỏ thì thấy phía trong hiện ra những hạt màu vàng nhạt, xếp thành hàng đều tăm tắp. Aưm tỉa một hạt bỏ vào miệng nhai thử thì thấy có vị ngọt, bùi. Mừng quá, Aưm cầm quả lạ chạy một mạch về nhà.

      Mẹ của cậu vẫn nằm thiêm thiếp trên giường. Thương mẹ mấy ngày nay đã đói lả, Aưm vội tỉa những hạt lạ đó mang giã và nấu lên mời mẹ ăn. Người mẹ dần dần tỉnh lại, âu yếm nhìn đứa con hiếu thảo. Còn lại ít hạt, Aưm đem gieo vào mảnh đất trước sân nhà. Hằng ngày, cậu ra sức chăm bón cho cây lạ. Nhiều hôm phải đi cả ngày mới tìm được nước uống nhưng Aưm vẫn dành một gáo nước để tưới cho cây. Được chăm sóc tốt nên cây lớn rất nhanh, vươn những lá dài xanh mướt. Chẳng bao lâu, cây đã trổ hoa, kết quả.

     Mùa hạn qua đi, bà con lũ lượt tìm về bản cũ. Aưm hái những quả lạ có râu vàng hoe như mái tóc của cậu biếu bà con để làm hạt giống. Quý tấm lòng thơm thảo của Aưm, dân bản lấy tên câu bé đặt tên cho cây có quả lạ đó là cây Aưm, hay còn gọi là cây ngô. Nhờ có cây ngô mà từ đó, những người dân Pako không còn lo thiếu đói.
Câu 1. Truyện Sự tích cây ngô thuộc thể loại nào? 

Câu 2. Câu chuyện trên được kể theo ngôi thứ mấy? 

Câu 3. Trong câu chuyện, em bé cứu sống được mẹ là nhờ cách nào?

Câu 4.  Theo em, cây ngô biểu tượng cho điều gì của dân làng Pako? 

Câu 5. Vì sao em bé lại đem giống ngô cho mọi người? 

Câu 6. Nêu chủ đề của truyện Sự tích cây ngô? 

Câu 7. Trong câu văn“Mùa hạn qua đi, bà con lũ lượt tìm về bản cũ.”, từ lũ lượt nghĩa là gì?
Câu 8. Em hiểu gì về nhân vật cậu bé Aưm qua câu văn: “Thương mẹ mấy ngày nay đã đói lả, Aưm vội tỉa những hạt lạ đó mang giã và nấu lên mời mẹ ăn.” 

Câu 10. Hãy rút ra bài học mà em tâm đắc nhất sau khi đọc câu chuyện trên (trình bày khoảng 3 đến 5 câu).
Bài tập 2: Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu: 

Ngày xưa, ở miền đất Lạc Việt, cứ như bây giờ là Bắc Bộ nước ta, có một vị thần thuộc nòi rồng, con trai thần Long nữ, tên là Lạc Long Quân. Thần mình rồng, thường ở dưới nước, thỉnh thoảng lên sống trên cạn, sức khỏe vô địch, có nhiều phép lạ.

Thần giúp nhân dân diệt trừ Ngư tinh, Hồ tinh, Mộc tinh là những loài yêu quái bấy lâu làm hại dân lành. Thần dạy dân cách trồng trọt, chăn nuôi và cách ăn ở. Xong việc, thần thường về thủy cung với mẹ, khi có việc cần, thần mới hiện lên.

Bấy giờ, ở vùng núi cao phương Bắc, có nàng Âu Cơ thuộc dòng họ Thần Nông, xinh đẹp tuyệt trần, nghe tiếng vùng đất Lạc Việt có nhiều hoa thơm cỏ lạ, bèn tìm đến thăm. Âu Cơ và Lạc Long Quân gặp nhau, đem lòng yêu thương, rồi trở thành vợ chồng, cùng nhau chung sống trên cạn ở điện Long Trang.

Ít lâu sau, Âu Cơ có mang đến kì sinh nở. Chuyện thật lạ, nàng sinh ra một cái bọc trăm trứng nở ra một trăm con trai, con nào con ấy hồng hào, đẹp đẽ lạ thường. Đàn con không cần bú mớm mà tự lớn lên như thổi, mặt mũi khôi ngô, khỏe mạnh như thần.

Thế rồi một hôm, Lạc Long Quân vốn quen ở nước, cảm thấy mình không thể sống mãi trên cạn được, đành từ biệt Âu Cơ và đàn con để trở về thủy cung với mẹ. Âu Cơ ở lại một mình nuôi đàn con, tháng ngày chờ mong, buồn tủi. Cuối cùng nàng gọi chồng lên và than thở:

- Sao chàng bỏ thiếp mà đi, không cùng thiếp nuôi đàn con nhỏ?

Lạc Long Quân nói:

- Ta vốn nòi rồng ở miền nước thẳm, nàng là dòng tiên ở chốn non cao. Kẻ ở cạn, người ở nước, tính tình tập quán khác nhau, khó mà ăn ở cùng nhau một nơi lâu dài được. Nay ta đưa năm mươi con xuống biển, nàng đưa năm mươi con lên núi, chia nhau cai quản các phương. Kẻ miền núi, người miền biển, khi có việc gì thì giúp đỡ lẫn nhau, đừng quên lời hẹn.

Âu Cơ và trăm con nghe theo, rồi cùng chia tay nhau lên đường.

Người con trưởng được tôn lên làm vua, lấy hiệu là Hùng Vương, đóng đô ở đất Phong Châu, đặt tên nước là Văn Lang. Triều đình có tướng văn, tướng võ, con trai vua gọi là quan lang, con gái vua gọi là mị nương, khi cha chết thì được truyền ngôi cho con trưởng, mười mấy đời truyền nối ngôi vua đều lấy danh hiệu Hùng Vương, không hề thay đổi.

Cũng bởi sự tích này mà về sau, người Việt Nam ta - con cháu vua Hùng, thường nhắc đến nguồn gốc của mình là con Rồng cháu Tiên.

                     (Theo Nguyễn Đổng Chi, Truyện “ Con Rồng cháu Tiên”  
                     Nguồn: Văn 6, tập 1, trang 6, NXB Giáo dục – 1989)
Câu 1. Truyện “Con Rồng cháu Tiên” thuộc thể loại nào? 
Câu 2. Câu“Sao chàng bỏ thiếp mà đi, không cùng thiếp nuôi đàn con nhỏ?” là lời của nhân vật nào ? 

Câu 3. Tìm từ láy trong câu văn: “Chuyện thật lạ, nàng sinh ra một cái bọc trăm trứng nở ra một trăm con trai, con nào con ấy hồng hào, đẹp đẽ lạ thường.”? 
Câu 4. Thành ngữ “hoa thơm cỏ lạ” có ý nghĩa là gì? 
Câu 5. Vì sao Âu Cơ và Lạc Long Quân quyết định chia con?
Câu 6. Ý nghĩa nổi bật nhất của hình tượng “bọc trăm trứng” trong truyện?

Câu 7. Chi tiết  “…năm mươi con theo cha xuống biển, năm mươi con theo mẹ lên non, khi có việc thì giúp đỡ nhau, không quên lời hẹn.” thể hiện điều gì?

Câu 8.  Hãy chỉ ra các yếu tố liên quan đến lịch sử trong câu chuyện trên và nêu tác dụng của các yếu tố đó.

Câu 9. Qua câu chuyện em thấy mình cần phải làm gì trong cuộc sống để bảo vệ và phát huy nguồn gốc cao quý của dân tộc?Trình bày khoảng 3 đến 5 câu văn.
Bài tập 3: Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu: 
[…] “Chẳng bao lâu, người chồng mất. Bà sinh một đứa bé không chân không tay, tròn như một quả dừa. Bà buồn lắm, toan vứt đi thì đứa bé bảo.
– Mẹ ơi! Con là người đấy! Mẹ đừng vứt con mà tội nghiệp. 

Nghĩ lại, thấy thương con, bà đành để lại nuôi và đặt tên cho nó là Sọ Dừa.

Lớn lên, Sọ Dừa vẫn không khác lúc nhỏ, cứ lăn lông lốc trong nhà, chẳng làm được việc gì. Một hôm, bà mẹ than phiền:

- Con nhà người ta bảy, tám tuổi đã đi ở chăn bò. Còn mày thì chẳng được tích sự gì. 

 Sọ Dừa nói:

- Gì chứ chăn bò thì con cũng chăn được. Mẹ cứ nói với phú ông cho con đến ở chăn bò.

Nghe con giục, bà mẹ đến hỏi phú ông. Phú ông ngần ngại. Cả đàn bò giao cho thằng bé không ra người, không ra ngợm ấy, chăn dắt làm sao? Nhưng mà nuôi nó thì được cái ít tốn cơm, công sá chẳng là bao, hơn nuôi đứa khác nhiều. Thôi cứ thử xem!

Thế là Sọ Dừa đến ở nhà phú ông. Cậu chăn bò rất giỏi. Hằng ngày, Sọ Dừa lăn sau đàn bò ra đồng, tối đến lại lăn sau đàn bò về chuồng. Ngày nắng cũng như ngày mưa, bò con nào con nấy bụng no căng. Phú ông mừng lắm.”

                             (Trích Sách Ngữ văn 6, Chân trời sáng tạo, tập 1)
Câu 1: Đoạn trích trên viết theo thể loại nào? 

Câu 2: Đoạn trích trên sử dụng ngôi kể nào?

Câu 3: Nhân vật chính trong đoạn trích trên là ai?

Câu 4: Nghĩa của từ “phú ông” trong câu: “Mẹ cứ nói với phú ông cho con đến ở chăn bò.” nghĩa là gì?

Câu 5: Trong câu: “Bà sinh một đứa bé không chân không tay, tròn như một quả dừa.” sử dụng biện pháp tu từ nào?

Câu 6: Vì sao phú ông lại mừng rỡ?

Câu 7: Chủ ngữ trong câu “Cả đàn bò giao cho thằng bé không ra người, không ra ngợm ấy, chăn dắt làm sao?” là loại từ gì?

Câu 8:Theo em, vì sao mẹ của Sọ Dừa lại luôn than phiền?

Câu 9: Chỉ ra và nêu vai trò của yếu tố kì ảo trong đoạn trích trên.
Câu 10: Qua đoạn trích trên, em rút ra bài học gì về cách nhìn nhận, đánh giá con người trong cuộc sống? Hãy trình bày bằng 3 - 5 câu văn.
Bài tập 4:   Đọc kĩ văn bản sau và trả lời các câu hỏi:

[…] “Tự nhiên, một hôm có một đàn chim lớn bay từ phương tây lại, đậu đen ngòm cả một bãi cát. Rồi chúng bay đến trước mặt hai vợ chồng kêu váng cả lên, thả xuống năm sáu hột. Ít lâu sau từ những hột ấy mọc ra một loại cây dây bò lan xanh um cả bãi, có rất nhiều quả xanh mướt, to bằng đầu người. Mai An Tiêm trẩy một quả, bổ ra thấy ruột đỏ hồng, hột đen nhánh. Vợ chồng con cái cùng nếm thấy vị ngòn ngọt thanh thanh, Mai reo lên:

- Ôi đây là thứ dưa lạ, chưa từng thấy bao giờ. Hãy gọi nó là dưa tây, vì thứ dưa này được bầy chim đưa từ phương tây lại từ đất liền ra cho chúng ta. Trời nuôi sống chúng ta rồi.”
(Nguyễn Đồng Chi, Trích Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam, tập 1, 

NXB Khoa học xã hội, 1976, tr. 8)

Câu 1: Đoạn trích trên được viết theo thể loại nào? 

Câu 2: Trong đoạn trích trên, tác giả đã sử dụng ngôi kể nào?

Câu 3: Nhân vật chính trong đoạn trích trên là ai?

Câu 4: Nghĩa của từ “ngòn ngọt” trong câu “Vợ chồng con cái cùng nếm thấy vị ngòn ngọt thanh thanh.” là gì?
Câu 5: Xác định biện pháp tu từ trong câu: “Ít lâu sau từ những hột ấy mọc ra một loại cây dây bò lan xanh um cả bãi, có rất nhiều quả xanh mướt, to bằng đầu người.”
Câu 6: Đàn chim lớn đã làm gì để giúp đỡ Mai An Tiêm?

Câu 7: Trong câu “Tự nhiên, một hôm có một đàn chim lớn bay từ phương tây lại, đậu đen ngòm cả một bãi cát.”, cụm từ “một đàn chim lớn” là cụm từ gì?

Câu 8:  Đặc điểm nào của giống dưa hấu khiến các nhân vật trong truyện phải tò mò?

Câu 9:  Hoàn cảnh sống của các nhân vật được thể hiện qua các chi tiết nào? Hoàn cảnh đó đã tác động như thế nào đến nhân vật chính?

Câu 10: Từ đoạn trích, em suy nghĩ như thế nào về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên? Hãy trình bày bằng 3 - 5 câu văn.

Bài tập 5. Hãy đóng vai nhân vật kể lại một truyện truyền thuyết hoặc cổ tích mà em đã học hoặc đã đọc.
Ban giám hiệu xác nhận

     TT/NTCM duyệt
   
      Giáo viên lập

                                                    Phạm Thị Thanh Hoa              Nguyễn Thị Mai Hương

